

7

	
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số:          /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày       tháng   năm 2024




TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn, như sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
	1. Cơ sở pháp lý
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
[bookmark: page2]	Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  
Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 26/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Ngày 22/8/2023, Chủ tịch UBND Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An. Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh chuyên Trường THPT chuyên Chu Văn An được thực hiện theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, theo đó có sự bất cập, hạn chế về tính động viên, khuyến khích học tập, mức học bổng, tỷ lệ học sinh được hưởng bị hạn chế và nguồn kinh phí được cấp theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 không đảm bảo chi cho các hoạt động chuyên môn khác.
2.2. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, Trường THPT chuyên Chu Văn An gặp một số khó khăn, hạn chế, cụ thể:
- Mỗi năm Trường THPT chuyên Chu Văn An có khoảng 26% số học sinh có hộ khẩu thường trú cách trường từ 15km trở lên cần được hỗ trợ chỗ ở, chi phí sinh hoạt để giảm bớt khó khăn.
- Mức chi cho cho mời chuyên gia (giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học; giáo viên từ các trường chuyên tỉnh khác có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học) dạy cho đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế cần được đảm bảo.
- Kinh phí tham gia các hoạt động tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên cần được bổ sung. Kinh phí cho học sinh tham gia trại hè do hệ thống các trường THPT chuyên tổ chức cần được hỗ trợ.
2.3. Theo Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 20215, HĐND cấp tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trường Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”. Tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”
Do vậy, việc HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết “Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn” là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn phù hợp thực tiễn của tỉnh; cụ thể các nội dung chi và mức chi về (1) Học bổng khuyến khích học tập cho học sinh lớp chuyên; (2) hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt cho học sinh lớp chuyên có hộ khẩu thường trú cách xa trường 15km trở lên có nhu cầu ở nội trú; (3) đảm bảo kinh phí cho mời chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kĩ thuật, cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế; (4) hỗ trợ tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; hỗ trợ học sinh tham gia trại hè do hệ thống trường THPT chuyên tổ chức.
2. Quan điểm 
Quy trình xây dựng và ban hành Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch; nội dung chi, mức chi quy định tại Nghị quyết đảm bảo phù hợp với thực tế ngân sách của địa phương, đảm bảo yếu tố động viên khuyến khích học sinh trường chuyên trong học tập, thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là mục tiêu bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện ý kiến của HĐND tại Công văn số Công văn số 1045/HĐND-VHXH ngày 14/10/2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tham mưu xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn; xin ý kiến các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính; xin ý kiến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, các cá nhân liên quan; đăng cổng thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân. Sở Tư pháp thực hiện thẩm định theo quy định. Tổ chức họp chuyên đề xem xét nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét, thảo luận tập thể, thông qua chính sách tại kỳ họp thường kỳ tháng 5/2024 (kỳ 1). Ngày 28/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 90/TTr-UBND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.
Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Văn bản số 598/TB-HĐND ngày 10/6/2024 thông báo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn, trong đó gồm có 04 chính sách: (1) Chính sách học bổng  khuyến khích học tập cho học sinh lớp chuyên; (2) Chính sách hỗ trợ chi phí  sinh hoạt cho học sinh lớp chuyên của Trường THPT chuyên Chu Văn An có hộ khẩu trường trú cách xa trường từ 15km trở lên; (3) Chính sách hỗ trợ mời chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự thi kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi khoa học kỹ thuật hoặc cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế; (4) Chính sách hỗ trợ tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên  môn,  nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; hỗ trợ học  sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An tham gia các trại hè do hệ thống trường THPT chuyên tổ chức.
Dự thảo Nghị quyết đã được Đảng đoàn HĐND thẩm định tại Báo cáo số ….BC/ĐĐ ngày  …/…/2024; xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
Dự thảo Nghị quyết đã được hoàn thiện theo Kết luận phiên họp thẩm tra ngày  …  /… /2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp … năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.
b) Chuyên gia (giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học hoặc giáo viên từ các trường chuyên tỉnh khác có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học) được mời bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, đội tuyển tham dự cuộc thi khoa học kĩ thuật hoặc đội tuyển tham dự cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.
c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết gồm có 04 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.
b) Chuyên gia (giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học hoặc giáo viên từ các trường chuyên tỉnh khác có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học) được mời bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, đội tuyển tham dự cuộc thi khoa học kĩ thuật hoặc đội tuyển tham dự cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.
c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
Điều 2. Nội dung chính sách
1. Chính sách học bổng khuyến khích học tập cho học sinh lớp chuyên
a) Học bổng khuyến khích học tập cấp cho học sinh lớp chuyên có kết quả rèn luyện đạt mức tốt và kết quả học tập đạt mức tốt trong kỳ xét và được xếp theo các mức thành tích học tập trong năm học:
- Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng bằng ba lần mức thu học phí hiện hành của trường khi có điểm môn chuyên của kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên;
- Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng bằng bốn lần mức thu học phí hiện hành của trường khi là thành viên đội tuyển tham dự một trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó, bao gồm: kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp; 
- Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng bằng năm lần mức thu học phí hiện hành của trường khi đạt một trong các giải từ khuyến khích hoặc giải tư trở lên tại các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó, bao gồm: kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ, cuộc thi khởi nghiệp.
b) Trình tự xét, cấp học bổng khuyến khích học tập: Hiệu trưởng xác định số suất học bổng và căn cứ vào học bổng của năm để cấp cho học sinh theo thứ tự ưu tiên từ giải quốc tế, khu vực, quốc gia, thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật hoặc cuộc thi khởi nghiệpcấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế đến điểm môn chuyên.
c) Học sinh đủ điều kiện được cấp học bổng thì được xét cấp vào cuối học kỳ. Học sinh chỉ được hưởng 01 mức học bổng khuyến khích học tập cao nhất và được hưởngkhông quá 09 tháng trong năm học.
d) Tỷ lệ cấp học bổng khuyến khích học tập không quá 60% tổng số học sinh chuyên của trường.
2. Chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An có hộ khẩu trường trú cách xa trường từ 15km trở lên
a) Học sinh ở nội trú tại trường được hỗ trợ 600.000 đồng/tháng và được miễn phí chỗ ở nội trú, điện, nước sinh hoạt.
b) Trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở nội trú, học sinh được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng (bao gồm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, thuê nhà trọ, điện, nước sinh hoạt).
c) Khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt được cấp hàng tháng. Thời gian hưởng không quá 09 tháng trong năm học. Học sinh được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của Trung ương vẫn được hưởng hỗ trợ chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp các nội dung và mức chi trùng với các chính sách khác của tỉnh thì hưởng mức cao nhất. Nhà trường lập dự toán đề nghị cấp theo thực tế (bao gồm cả tiền điện, tiền nước sinh hoạt cho học sinh nội trú).
3. Chính sách hỗ trợ mời chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự thi kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi khoa học kỹ thuật hoặc cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế (Trường hợp các nội dung và mức chi trùng với các chính sách khác của tỉnh thì hưởng mức cao nhất)
a) Mức chi cho chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa tham dự kỳ thi cấp quốc gia: 4.000.000 đồng/người/buổi và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành; thời gian không quá 45 buổi/môn học/năm học.
b) Mức chi cho chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh thi khoa học kĩ thuật hoặc cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia: 4.000.000 đồng/người/buổi và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành; thời gian không quá 10 buổi/dự án.
c) Mức chi cho chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa tham dự kỳ thi cấp khu vực hoặc quốc tế: 5.000.000 đồng/người/buổi và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành; thời gian không quá 30 buổi/môn học/năm học.
d) Mức chi cho chuyên gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh thi khoa học kĩ thuật hoặc cuộc thi khởi nghiệpcấp khu vực hoặc quốc tế: 5.000.000 đồng/người/buổi và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành; thời gian không quá 05 buổi/dự án. 
4. Chính sách hỗ trợ tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; hỗ trợ học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An tham gia các trại hè do hệ thống trường trung học phổ thông chuyên tổ chức
a) Mức chi hỗ trợ kinh phí tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên: Thực hiện theo Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Số lượng mỗi đợt bao gồm cán bộ quản lý, phục vụ không quá 05 người; giáo viên không quá 03 người/môn. Mỗi năm học không quá 04 đợt, mỗi đợt không quá 05 ngày. Nhà trường lập dự toán đề nghị cấp theo thực tế.
b) Mức chi hỗ trợ học sinh tham gia các trại hè do hệ thống trường trung học phổ thông chuyên tổ chức: 900.000 đồng/học sinh/đợt. Số lượng học sinh mỗi đợt không quá 08 người/môn thi (đội tuyển). Mỗi năm học không quá 02 đợt, mỗi đợt không quá 05 ngày.
Điều 3. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
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